
 

 

BỘ Y TẾ 
_______________ 

 

Số:         /QĐ-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học  

và công nghệ thực hiện từ năm 2021 thuộc 5 Chương trình Khoa học và 

công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
 

Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy 

định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN 

ngày 3/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN; 

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-BYT ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-BYT ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế phê duyệt các Chương trình Khung nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ 

Y tế giai đoạn đến 2025; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp Bộ Y tế để triển khai thực hiện từ năm 2021, gồm Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch và các Ủy viên trong danh sách Hội đồng kèm theo Quyết định này. 

Chủ tịch Hội đồng cử 01 thành viên làm thư ký khoa học Hội đồng, cử 02 thành 

viên phản biện cho mỗi đề xuất đặt hàng (chi tiết các Hội đồng tại các Phụ lục 

kèm theo). 

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá đề xuất nghiên cứu trên theo quy 

định của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản hướng dẫn hiện hành, để tư 

vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế bằng Biên bản họp Hội đồng làm cơ sở xem xét phê 

duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng và phương thức tổ chức thực 

hiện.  

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng khuyến nghị Bộ Y tế mời thêm 

chuyên gia khoa học tham gia họp hội đồng nhằm tăng tính xác thực của vấn đề 



 

nghiên cứu. Giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo mời chuyên gia phù hợp 

theo đề nghị của Hội đồng. 

Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng từ nguồn sự nghiệp khoa học chi 

cho công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ quan quản lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, hội đồng sẽ tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Khoa học 

công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ,  

các Ông/Bà có tên tại Điều 1và, Thủ trưởng tổ chức và cá nhân có đề xuất đặt 

hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Lưu: VT, K2ĐT(5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

[d 

 

 

y] 

Trần Văn Thuấn 



 

Phụ lục số 1 

 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ng ày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dự 

phòng bệnh, tật ở người. 

Lĩnh vực: Bệnh lây nhiễm 
 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  
GS.TS. Nguyễn Văn 

Kính 
Chuyên gia độc lập Truyền nhiễm Chủ tịch 

2.  TS. Phạm Văn Tác Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  GS.TS. Phan Thị Ngà 
Viện Vệ sinh Dịch 

tễ TW 
Các vi rút Arbo Ủy viên 

4.  
GS.TS. Nguyễn Lĩnh 

Toàn 
Học viện Quân Y 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch 
Ủy viên 

5.  PGS.TS. Vũ Tường Vân 
Bệnh viện Bạch 

Mai 

Vi sinh xét 

nghiệm 
Ủy viên 

6.  GS.TS. Lê Thị Hương 
Viện Đào tạo 

YHDP&YTCC 

Dinh dưỡng và 

Vệ sinh ATTP 
Ủy viên 

7.  
PGS.TS. Phan Lê Thanh 

Hương 

Viện Vệ sinh Dịch 

tễ TW 
Vi sinh-miễn dịch Ủy viên 

8.  
PGS. TS. Trần Như 

Dương 

Viện Vệ sinh Dịch 

tễ TW 
Dịch tễ học Ủy viên 

9.  TS. Phan Hữu Phúc BV Bệnh Nhi TW Dịch tễ học Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths. Phan Quang Độ làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 2 

 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dự 

phòng bệnh, tật ở người. 

Lĩnh vực: Bệnh không lây nhiễm 
 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  GS. TS. Phạm Ngọc Đính Chuyên gia độc lập 
Dịch tễ học lâm 

sàng 
Chủ tịch 

2.  TS. Phạm Văn Tác Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  GS.TS. Vũ Sinh Nam Chuyên gia độc lập Truyền nhiễm Ủy viên 

4.  GS.TS. Phan Thị Ngà Viện Vệ sinh Dịch 

tễ TW 
Các vi rút Arbo Ủy viên 

5.  
GS.TS. Nguyễn Lĩnh 

Toàn Học viện Quân Y 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch 
Ủy viên 

6.  PGS.TS. Vũ Tường Vân 
Bệnh viện Bạch 

Mai 

Vi sinh xét 

nghiệm Ủy viên 

7.  PGS.TS. Lê Văn Đông Học viện Quân Y 
Miễn dịch/ Độc 

chất 
Ủy viên 

8.  PGS. TS. Phan Trọng 

Lân 

Viện Pasteur TP. 

HCM 
Dịch tễ học Ủy viên 

9.  TS. Đặng Quang Tấn 
Cục Y tế Dự 

phòng 

Quản lý Y học 

Dự phòng 
Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths. Phan Quang Độ làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 3 

 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dự 

phòng bệnh, tật ở người. 

Lĩnh vực: Y tế công cộng và Dinh dưỡng 
 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  
GS. TS. Nguyễn Công 

Khẩn 
Chuyên gia độc lập Dinh dưỡng Chủ tịch 

2.  TS. Phạm Văn Tác Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  
PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Hương 
Đại học Y tế Công 

cộng 
Y tế Công cộng Ủy viên 

4.  GS.TS. Lê Thị Hương Viện Đào tạo 

YHDP và YTCC 

Dinh dưỡng và 

Vệ sinh ATTP 
Ủy viên 

5.  PGS.TS. Nguyễn Thị 

Lâm 
Viện Dinh Dưỡng 

Dinh dưỡng lâm 

sàng 
Ủy viên 

6.  TS. Trần Thị Mai Oanh 
Viện Chiến lược 

và Chính sách y tế 

Chiến lược, chính 

sách Ủy viên 

7.  
PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Hà 

Đại học Y tế Công 

cộng 
Dinh dưỡng Ủy viên 

8.  PGS.TS. Trần Thị Thanh 

Hương 

Trường ĐH Y Hà 

Nội 
Y tế Công cộng Ủy viên 

9.  TS. Chu Thị Tuyết 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
Dinh dưỡng Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths. Phan Quang Độ làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 4 
 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn 

đoán và điều trị bệnh ở người. 

Lĩnh vực: Ứng dụng hệ nội khoa 
 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  GS.TS. Nguyễn Lân Việt 
Chuyên gia độc 

lập/BVBM 
Nội tim mạch Chủ tịch 

2.  TS. Nguyễn Ngô Quang Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  GS.TS. Ngô Quý Châu 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
Hô hấp Ủy viên 

4.  PGS.TS. Bùi Diệu Chuyên gia độc lập Ung thư Ủy viên 

5.  PGS.TS. Trần Minh Điển Bệnh viện Nhi 

Trung ương 
Nhi khoa Ủy viên 

6.  
PGS.TS. Nguyễn Đạt 

Anh 
Chuyên gia độc lập  Hồi sức Ủy viên 

7.  
GS.TS. Trương Quang 

Bình 

Đại học Y Dược 

Tp.HCM 
Nội tiêu hóa Ủy viên 

8.  
GS.TS. Nguyễn Lĩnh 

Toàn Học viện Quân Y 
Miễn dịch- Sinh 

lý bệnh 
Ủy viên 

9.  PGS.TS. Đỗ Gia Tuyển 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
Nội thận tiết niệu Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths. Phan Quang Độ làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 5 

 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn 

đoán và điều trị bệnh ở người. 

Lĩnh vực: Ứng dụng hệ ngoại khoa. 
 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  GS.TS. Phạm Gia Khánh Chuyên gia độc lập Ngoại khoa Chủ tịch 

2.  TS. Nguyễn Ngô Quang Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  
PGS.TS. Nguyễn Tiến 

Quyết 
Chuyên gia độc lập Ngoại gan mật Ủy viên 

4.  GS.TS. Lê Ngọc Thành Bệnh viện E Ngoại Tim mạch Ủy viên 

5.  
GS.TS. Phạm Minh 

Thông Chuyên gia độc lập 
Chẩn đoán hình 

ảnh 
Ủy viên 

6.  
PGS.TS. Trần Minh 

Trường 

Bệnh viện Chợ 

Rẫy 
Tai Mũi Họng Ủy viên 

7.  PGS.TS. Vũ Bá Quyết Chuyên gia độc lập Sản phụ khoa Ủy viên 

8.  
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Bắc 
Học viện Quân Y Giải phẫu Ủy viên 

9.  
PGS.TS. Đoàn Quốc 

Hưng 
Trường Đại học Y 

Hà Nội 
Thần kinh Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths.Bs Nguyễn Văn Quân làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 6 

 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhằm phát triển 

dược phẩm và Trang thiết bị y tế. 

Lĩnh vực: Công nghệ Dược. 
 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  
PGS.TS. Nguyễn Đăng 

Hòa 
Chuyên gia độc lập Bào chế Chủ tịch 

2.  TS. Nguyễn Ngô Quang Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  GS.TS. Lê Quan Nghiệm 
Đại học Y Dược 

tp. Hồ Chí Minh 

Bào chế, Công 

nghiệp dược 
Ủy viên 

4.  
GS.TS. Nguyễn Ngọc 

Chiến 

Viện CN Dược 

phẩm Quốc gia 
Bào chế Ủy viên 

5.  PGS.TS. Đoàn Cao Sơn 
Viện Kiểm nghiệm 

thuốc TW 
Kiểm nghiệm Ủy viên 

6.  GS.TS. Nguyễn Hải Nam 
Trường ĐH Dược 

Hà Nội 
Hóa dược Ủy viên 

7.  
GS.TS. Nguyễn Thanh 

Hải 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
Bào chế Ủy viên 

8.  
PGS.TS. Nguyễn Thiện 

Hải 

Đại học Y Dược 

Tp. Hồ Chí Minh 

Bào chế, Công 

nghiệp dược 
Ủy viên 

9.  
PGS.TS. Trịnh Nam 

Trung 
Học viện Quân Y Bào chế Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths. Ds Lê Hiếu làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 7 

 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhằm phát triển 

dược phẩm và Trang thiết bị y tế. 

Lĩnh vực: Trang thiết bị y tế 
 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  KS. Vũ Văn Đoan 
Trường ĐH Y Hà 

Nội 
Trang TB Y tế Chủ tịch 

2.  TS. Nguyễn Ngô Quang Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  KS. Cao Thị Vân Điểm Chuyên gia độc lập Thiết bị Y tế Ủy viên 

4.  KS. Đỗ Đức Chi 
Hội Thiết bị Y tế 

VN 
Trang TB Y tế Ủy viên 

5.  KS. Hà Đắc Biên 
Hội Thiết bị Y tế 

VN 
Thiết bị Y tế Ủy viên 

6.  KS. Bùi Sỹ Việt Chuyên gia độc lập Trang TB Y tế Ủy viên 

7.  TS. Nguyễn Hải Hà 
Trường Cao đẳng 

Thiết bị Y tế 
Vật lý Y sinh Ủy viên 

8.  ThS. Nguyễn Minh Tuấn 
Vụ Trang theiét bị 

và Công trình Y tế 
Quản lý TB Y tế Ủy viên 

9.  KS. Đinh Hồng Thái BV Việt Đức Điện tử Y sinh Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths.Ks Phan Quang Độ làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 8 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển sản 

phẩm chất lượng cao từ Dược liệu và bài thuốc Việt Nam phục vụ điều trị, chăm 

sóc sức khoẻ con người 

Lĩnh vực: Dược liệu 
 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  PGS.TS. Lê Văn Truyền Chuyên gia độc lập 
Dược liệu/dược 

học cổ truyền 
Chủ tịch 

2.  TS. Nguyễn Ngô Quang Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  
PGS.TS. Nguyễn Thượng 

Dong 
Chuyên gia độc lập Dược liệu Ủy viên 

4.  
PGS.TS. Trần Hùng Đại học Y Dược 

Tp.HCM 

Dược liệu 
Ủy viên 

5.  
PGS.TS. Trần Văn Ơn Trường Đại học 

Dược Hà Nội 
Dược liệu Ủy viên 

6.  
PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Vinh 
Chuyên gia độc lập Tiêu chuẩn Ủy viên 

7.  
PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hội sinh học Việt 

Nam 
Nông nghiệp Ủy viên 

8.  
TS. Trần Văn Thanh Viện Sinh thái tài 

nguyên sinh vật 

Tài nguyên sinh 

vật 
Ủy viên 

9.  
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Viên 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 
Nông nghiệp Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths.Ds Nguyễn Thị Xuân Hoa làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 9 
 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển sản 

phẩm chất lượng cao từ Dược liệu và bài thuốc Việt Nam phục vụ điều trị, chăm 

sóc sức khoẻ con người 

Lĩnh vực: Thuốc từ Dược liệu 

 

TT 
Họ và tên thành viên     

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  GS.TS. Phạm Thanh Kỳ Chuyên gia độc lập Dược liệu Chủ tịch 

2.  TS. Nguyễn Ngô Quang Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  PGS.TS. Nguyễn Minh 

Chính 

Chuyên gia độc lập Bào chế, Dược 

liệu 
Ủy viên 

4.  PGS.TS. Trần Hùng Đại học Y Dược 

Tp.HCM 

Dược liệu 
Ủy viên 

5.  PGS.TS. Nguyễn Thượng 

Dong 
Chuyên gia độc lập Dược liệu Ủy viên 

6.  PGS.TS. Nguyễn Trọng 

Thông 

Chuyên gia độc lập Dược lý 
Ủy viên 

7.  PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Vinh 
Chuyên gia độc lập Tiêu chuẩn Ủy viên 

8.  
GS.TS. Nguyễn Thị Hoài Đại học Huế Dược liệu Ủy viên 

9.  PGS.TS. Nguyễn Thu 

Hằng 

Trường Đại học 

Dược Hà Nội 

Dược liệu, Dược 

học cổ truyền 
Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths.Ds Nguyễn Thị Xuân Hoa làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 10 

 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực 

sức khoẻ 

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học ứng dụng trong lâm sàng 

 

Stt 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  
GS.TS. Nguyễn Văn 

Nguyên 
Chuyên gia độc lập 

Miễn dịch- Sinh 

lý bệnh 
Chủ tịch 

2.  PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  
GS.TS. Nguyễn Thanh 

Liêm 
Chuyên gia độc lập Nhi khoa Ủy viên 

4.  PGS.TS. Lê Văn Đông Học viện Quân Y 
Miễn dịch/ Sinh 

học phân tử 
Ủy viên 

5.  PGS.TS. Tạ Văn Tờ Bệnh viện K Sinh học phân tử Ủy viên 

6.  PGS.TS. Trần Đức Phấn 
Trường Đại học Y 

Hà Nội 

Mô phôi và Y học 

di truyền 
Ủy viên 

7.  PGS.TS. Lê Hữu Song BV TWQĐ 108 Sinh học phân tử Ủy viên 

8.  PGS.TS. Trần Minh Điển Bệnh viện Nhi TW Nhi khoa Ủy viên 

9.  PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh 
Viện Huyết học và 

Truyền máu TW 
Huyết học Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths.Ds Lê Hiếu làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 11 
 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực 

sức khoẻ  

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học ứng dụng trong dự phòng 

 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  GS.TS. Phan Thị Ngà Chuyên gia độc lập Vi rút học Chủ tịch 

2.  PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  PGS.TS. Lê Quang Huấn Viện CNSH 
Công nghệ sinh 

học 
Ủy viên 

4.  PGS.TS Lê Văn Đông Học viện Quân Y 
Miễn dịch/ công 

nghệ sinh học 
Ủy viên 

5.  PGS.TS. Trần Đắc Phu Chuyên gia độc lập Y tế dự phòng Ủy viên 

6.  PGS.TS. Trần Vân Khánh Đại học Y HN Sinh học phân tử Ủy viên 

7.  PGS.TS. Lê Thị Quỳnh Mai 
Viện Vệ sinh dịch 

tễ Trung ương 
Vi rút học Ủy viên 

8.  
PGS.TS. Nguyễn Thị Vân 

Anh 
Đại học KHTN 

Công nghệ sinh 

học 
Ủy viên 

9.  TS. Đặng Quang Tấn Cục Y tế dự phòng Quản lý YTDP Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths.Ds Lê Hiếu làm tổ trưởng)./. 



 

Phụ lục số 12 
 

DANH SÁCH 
Hội đồng Khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  

Bắt đầu thực hiện từ năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BYT ngày     /     /2020 của Bộ trưởng BYT) 

 

Chương trình: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực 

sức khoẻ 

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học ứng dụng sản xuất vắc xin, sinh phẩm chẩn đoán 

 

TT 
Họ và tên thành viên 

Hội đồng 
Đơn vị công tác 

Chuyên ngành/ 

lĩnh vực quản lý 

Chức danh 

Hội đồng 

1.  
GS.TSKH. Nguyễn Thu 

Vân 

Chuyên gia độc 

lập 

Vi sinh y học/ 

vắc xin 
Chủ tịch 

2.  PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung Cục KHCN&ĐT Quản lý KHCN Phó Chủ tịch 

3.  PGS.TS. Đỗ Sỹ Hiển 
Chuyên gia độc 

lập 
Vi sinh y học Ủy viên 

4.  GS.TS. Phan Thị Ngà 
Viện Vệ sinh dịch 

tễ Trung ương 
Vi rút học Ủy viên 

5.  GS.TS. Nguyễn Thị Kê 
Chuyên gia độc 

lập 
Vi sinh y học Ủy viên 

6.  
PGS.TS. Nguyễn Đăng 

Hiền 

TT nghiên cứu sản 

xuất vắc xin và 

sinh phẩm 

Vi sinh Ủy viên 

7.  PGS.TS. Phan Trọng Lân 
Viện Pasteur Tp. 

Hồ Chí Minh 
Sinh học Ủy viên 

8.  TS. Phạm Văn Hùng  

Viện Kiểm định 

QG vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

Kiểm định vắc 

xin, sinh phẩm 
Ủy viên 

9.  TS. Nguyễn Minh Hằng Cục Y tế dự phòng 
Quản lý Vắc xin, 

sinh phẩm 
Ủy viên 

Tổ thư ký hành chính giúp việc Hội đồng: 03 chuyên viên thuộc Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo (cử Ths.Ds Lê Hiếu làm tổ trưởng)./. 
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